
Danh mục 

TTHC CUNG CẤP TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG IGATE 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)  

STT Tên cơ quan 

Tổng số 

dịch vụ 

công 

TTHC 

Chi tiết 

Có yêu cầu 

nghĩa vụ tài 

chính được 

triển khai 

thanh toán 

trực tuyến  

Cung cấp 

dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình 

Cung cấp 

dịch vụ 

công trực 

tuyến một 

phần 

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

trực 

tuyến 

I CẤP TỈNH 1.374 445 771 474 129   

1 Ban Dân tộc 2 0 0 0 2 Phụ lục I 

2 Sở Công Thương 135 72 84 51 0 Phụ lục II 

3 Sở Giao thông vận tải 98 25 60 33 5 Phụ lục III 

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 78 1 74 4 0 Phụ lục IV 

5 Sở Khoa học và Công nghệ 49 16 21 7 21 Phụ lục V 

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 103 35 57 34 12 Phụ lục VI 

7 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 115 5 86 29 0 Phụ lục VII 

8 Sở Ngoại vụ 5 0 5 0 0 Phụ lục VIII 

9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 98 23 27 70 1 Phụ lục IX 
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10 Sở Nội vụ 96 6 49 39 8 Phụ lục X 

11 Sở Thông tin và Truyền thông 35 8 35 0 0 Phụ lục XI 

12 Sở Tài chính 5 0 3 0 2 Phụ lục XII 

13 Sở Tài nguyên và Môi trường 99 77 28 24 47 Phụ lục XIII 

14 Sở Tư pháp 122 39 85 19 18 Phụ lục XIV 

15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 118 57 80 30 8 Phụ lục XV 

16 Sở Xây dựng 66 25 37 29 0 Phụ lục XVI 

17 Sở Y tế 111 44 31 80 0 Phụ lục XVII 

18 Thanh tra tỉnh 5 0 0 0 5 Phụ lục XVIII 

19 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 34 12 9 25 0 Phụ lục XIX 

II CẤP HUYỆN 260 100 77 160 23 Phụ lục XX 

III CẤP XÃ 107 43 31 69 7 Phụ lục XXI 

TỔNG CỘNG 1.741 588 879 703 159  
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